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	BÁO CÁO XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP

	Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh

	(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tên doanh nghiệp:
	
	
	
	
	

	
	Ngành nghề kinh doanh:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Doanh nghiệp tự xếp loại
	Thẩm định

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm trước
	Năm nay
	Tỷ lệ (%)
	Xếp loại
	của cơ quan

	 
	 
	 
	 
	(năm nay/năm trước)
	 
	cấp trên

	Chỉ tiêu 1
	Doanh thu và thu nhập khác hoặc sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ (tr.đồng hoặc tấn, kwh)
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu 2
	Lợi nhuận thực hiện (tr.đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước (%)
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu 3
	Nợ phải trả quá hạn (tr.đồng)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khả năng thanh toán nợ đến hạn
	 
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu 4
	Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Doanh nghiệp xếp loại:
	Năm nay
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Năm trước
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	Xác nhận cơ quan cấp trên
	Người lập biểu
	
	Giám đốc doanh nghiệp
	

	
	        (Ký, đóng dấu)
	
	
	        (Ký, đóng dấu)
	
	


